
DÒCH VUÏ TIN NHAÉN VIFISH

Dịch vụ tin nhắn Vifish là 

tin nhắn được gửi từ tàu về 

bờ, từ tàu tới tàu/nhóm tàu 

qua vệ tinh, giúp tàu không 

bị bỏ lỡ thông tin dù tàu 

đang đánh bắt ở bất kỳ 

vùng biển nào.
Tin nhắn Vifish

Tin nhắn/điện gồm 67 ký tự có dấu hoặc 100 ký tự không dấu

Tên dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá

SMS tàu về bờ SMS 5.500 đ

Gửi điện hai chiều: tàu - bờ Bức điện 4.400đ

Gửi điện tàu - tàu (thành công) Bức điện 7.700đ

Gửi điện tàu - tàu (không thành công) Bức điện 4.400đ

Gửi điện tàu - đội tàu (thành công) Bức điện 11.000đ

Gửi điện tàu - đội tàu (không thành công) Bức điện 5.500đ

DÒCH VUÏ GIAÙM SAÙT TAØU CAÙ

Dịch vụ vệ tinh ổn định 24/24h kết nối với Hệ thống Giám 

sát tàu cá quốc gia

Tự động gửi báo cáo vị trí  8/12/24 lượt/ngày

Có tính năng báo nạn SOS trực tiếp tới Hệ thống Thông tin 

duyên hải Việt Nam

Xem thông tin dự báo thời tiết mọi vị trí, vùng biển

Gửi/Nhận điện 2 chiều tàu - bờ

Gửi tin nhắn SMS từ tàu đến thuê bao di động

Gửi điện từ tàu - tàu, tàu - nhóm tàu

2023



Gói dịch vụ cơ bản

Gói cước 8VT Gói cước 12VT Gói cước 24VT

290.000đ/tháng 380.000đ/tháng 520.000đ/tháng

- Báo vị trí: 8 tin/ngày

- Điện khẩn cấp SOS

- Dự báo thời tiết (cho 

người dùng trên bờ)

- Báo vị trí:12 tin/ngày

- Điện khẩn cấp SOS

- Dự báo thời tiết (cho 

người dùng trên bờ)

- Báo vị trí: 24 tin/ngày

- Điện khẩn cấp SOS

- Dự báo thời tiết (cho 

người dùng trên bờ)

Gói trả trước Dịch vụ gia tăng

Gói 1T Gói 2T Gói 6T Gói 12T

110.000 đ/tháng

(Thời hạn sử 

dụng 01 tháng)

220.000 đ/tháng

(Thời hạn sử 

dụng 02 tháng)

550.000 đ/tháng

(Thời hạn sử dụng 

06 tháng)

1.100.000 đ/tháng

(Thời hạn sử dụng 12 

tháng)

Kích hoạt lần đầu

Miễn phí

Phí kích hoạt dịch vụ

Giảm 3%: Khi thanh toán ngay 3-5 tháng;

Giảm 6%: Khi thanh toán ngay 6 tháng trở lên.

Tên dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá

Báo cáo vị trí tức thời Lệnh 2.200 đ

Thông tin thời tiết tham khảo cho tàu tại 1 

vùng trên bản đồ

Bản tin 8.800 đ

Thông tin thời tiết tham khảo cho tàu tại 

1 điểm (vị trí) trên bản đồ

Bản tin 2.200 đ

Liên hệ với Đài TTDH gần nhất để biết thêm chi tiết

Kích hoạt lại

410.000 đ/lần

Thiết bị VIFISH.18 nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Dịch vụ gia tăng nhỏ lẻ
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